
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký 

dự tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Văn Minh 15/08/1992 Nam SXCT 90400331 Không hỗ trợ

CBT 

01/2019 

(Ninh Bình)

20/10/2021

2 Huỳnh Bá Thọ 18/03/1992 Nam SXCT 90810233 Không hỗ trợ

CBT 

02/2019 

(Quảng Nam)

20/10/2021

3 Võ Xuân Cường 10/10/1994 Nam SXCT 50712638 Không hỗ trợ Điện Biên 20/10/2021

4 Nguyễn Hải Nam 16/02/1997 Nam SXCT 50700423 Hỗ trợ 50% Hà Nội 20/10/2021

5 Dương Đình Hưng 11/04/2000 Nam SXCT 50700550 Hỗ trợ 50% Hà Nội 20/10/2021

6 Hoàng Thị Vui 20/03/1996 Nữ SXCT 10032906 Không hỗ trợ Bình Thuận 20/10/2021

7 Lê Thế Lăng 08/09/2000 Nam SXCT 50700635 Hỗ trợ 50% Hà Nội 20/10/2021

8 Nguyễn Đắc Quân 05/10/1998 Nam SXCT 50700159 Hỗ trợ 50% Hà Nội 20/10/2021

9 Nguyễn Trọng Vinh 27/09/1992 Nam SXCT 50700317 Không hỗ trợ Hà Nội 20/10/2021

10 Bùi Đình Đông 13/03/1993 Nam SXCT 50722072 Không hỗ trợ Hưng Yên 20/10/2021

11 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1992 Nam SXCT 50740265 Hỗ trợ 50% Kon Tum 20/10/2021

12 Nguyễn Anh Trường 19/12/1998 Nam SXCT 50702232 Không hỗ trợ Nam Định 20/10/2021

13 Ngô Công Phúc 17/04/1993 Nam SXCT 50703912 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 20/10/2021

14 Trịnh Văn Nam 23/02/1994 Nam SXCT 50727461 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

15 Thái Văn Mạnh 25/10/1995 Nam SXCT 50727457 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

16 Ngô Đình Diện 12/07/1995 Nam SXCT 50116359 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

17 Vi Văn Quyền 29/01/1998 Nam SXCT 50727589 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

18 Trần Đức Toản 27/07/2000 Nam SXCT 50727478 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

19 Đặng Văn Thành 05/02/1990 Nam SXCT 50727360 Không hỗ trợ Nghệ An 20/10/2021

20 Lê Văn Biên 14/10/1996 Nam SXCT 50104069 Không hỗ trợ Phú Thọ 20/10/2021

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 20/10/2021 

(Kèm theo Công văn số   1120/TTLĐNN-TCLĐ ngày 14/10/2021 của TTLĐNN)



21 Phan Thị Bích 28/07/1998 Nữ SXCT 10014137 Không hỗ trợ Thái Nguyên 20/10/2021

22 Đỗ Thành 14/03/1999 Nam SXCT 50119408 Không hỗ trợ Quảng Bình 20/10/2021

23 Lê Văn Nam 09/01/1997 Nam SXCT 50711811 Hỗ trợ 100% Quảng Ninh 20/10/2021

24 Trần Đình An 25/08/1997 Nam SXCT 50731511 Không hỗ trợ Quảng Trị 20/10/2021

25 Phan Mạnh Trường 19/04/2000 Nam SXCT 50120227 Không hỗ trợ Quảng Trị 20/10/2021

26 Vũ Ngọc Hùng 05/04/1999 Nam SXCT 50110518 Không hỗ trợ Thái Bình 20/10/2021

27 Đặng Văn Định 20/08/2000 Nam SXCT 50112009 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

28 Bùi Văn Trung 12/09/2000 Nam SXCT 50724360 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

29 Lê Đình Đức 09/01/2001 Nam SXCT 50112986 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

30 Nguyễn Thị Dung 10/07/1997 Nữ SXCT 10019153 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

31 Đào Mạnh Hà 01/02/1996 Nam SXCT 50723510 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 20/10/2021

32 Trịnh Đức Ngọc 09/10/1996 Nam SXCT 50724628 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 20/10/2021

33 Nguyễn Văn Hai 02/09/1989 Nam SXCT 50723475 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

34 Lê Công Tiến 15/05/1996 Nam SXCT 50724271 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021

35 Lê Đức Long 21/02/1993 Nam SXCT 50723935 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 20/10/2021

36 Nguyễn Văn Hưng 24/05/1999 Nam SXCT 50724459 Không hỗ trợ Thanh Hóa 20/10/2021


